
Sơn tường
Wall paint

KCC / Viet Nam KCV 804

Sơn trần
Ceiling Paint

KCC / Viet Nam
VINYL LITE-S0500-

N

Sàn gỗ
Wood Floor

JANMI / Malaysia AC21 / 8T

Phào
Skirt

Youl-san / Korea Hanwha PYF51T

Cửa chống cháy tiền 
sảnh

Entrance Fire Protection 
Door

Thăng Long / Viet Nam 1.0 * 2.2 = 2.2 F.S.D.

Khóa cửa chống cháy
Fire Protection Door 

Samsung / Korea SHS-505FNK / EN

Gạch sàn
Floor tile

Viglacera / Viet Nam ECO-S620 / 600*600

Đá phân cách
Tile Trim

Stone-China Delicato Cream

 Tủ giầy
Shoe Cabinet

Spacemax / Viet Nam

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 10W(센서)

Cửa sổ PL
PL Window

Kumho Petrochemical / Korea 2400 X 1800
Kính màu

Color Glass
Màn hình chuông cửa

Videophone
Kocom / Korea Color 7"

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 100W

Đèn bổ trợ
Auxiliary light

The Play / Viet Nam LED 10W

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Lan can
Handrail

Thăng Long / Viet Nam

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 40W

Đèn bàn ăn
Table Light

The Play / Viet Nam EL 15W X 2

Cửa sổ PL
PL Window

Kumho Petrochemical / Korea 1400 X 450
Kính khắc

Etching 
Glass 

Đồ gỗ nhà bếp
Kitchen Furniture

Spacemax / Viet Nam

Bếp hồng ngoại 
Highlight

Haatz / Korea EC-364CTH

Hút mùi 
Hood

Haatz / Korea G-60

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam
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LIST OF INTERIOR BUILDING MATERIAL OF CT-07 MO LAO VIETNAM - F TYPE

Vị trí
Location

Tên hạng mục
Items

Nhà sản xuất / Xuất xứ
Manufacturer / Origin

Model / Quy các
 Model / Specification

Ghí chú
Remark

Khu vực 
công cộng 
bên trong
Interior 

Commom 
Space

Tiền sản
Entrance 

Hall 

Phòng khách
Living Room

Phòng bếp
Kitchen 
Space

Phòng bếp
Kitchen 
Space
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LIST OF INTERIOR BUILDING MATERIAL OF CT-07 MO LAO VIETNAM - F TYPE

Vị trí
Location

Tên hạng mục
Items

Nhà sản xuất / Xuất xứ
Manufacturer / Origin

Model / Quy các
 Model / Specification

Ghí chú
Remark

Vòi rửa bếp
Sink Device 

JCL / Korea SO3000

Cửa sổ / khung cửa gỗ 
Wooden Window / Door 

Frame
Spacemax / Viet Nam Hanwha PYF51T

Cửa sổ PL
PL Window

Kumho Petrochemical / Korea 1800 X 1800
Kính màu

Color Glass

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 50W

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Tủ quần áo
Closet

Spacemax / Viet Nam

Bàn trang điểm
Dressing Table

Spacemax / Viet Nam

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 10W

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Cửa sổ / khung cửa gỗ 
Wooden Window / Door 

Frame
Spacemax / Viet Nam Hanwha PYF51T

Tủ phòng tắm
Bathroom Cabinet

Zenith / Korea
PS Sliding AL II 
DOOR(3T Glass)

Bồn tắm 
Bathtub

Zenith / Korea 1700 * 750 * 450 Ceramic 

Trần
Ceiling

Zenith / Korea ZENITH PLANO ABS

Gạch sàn 
Floor Tile

Viglacera / Viet Nam PS3602 / 300*300

Gạch tường
Wall Tile

Viglacera / Viet Nam PM3601 / 600*300

Gạch chỉ tường 
Point Wall Tile

Viglacera / Viet Nam PK3648 / 600*300

Bệ xí
Water Closet

 American Standard / Viet Nam VF - 2397

Vòi tắm sen
Faucet (Shower)

CAESAR / Viet Nam S 493C

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam EL 18W(Downlight)

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Chậu rửa
Lavabo (Basin)

 American Standard / Viet Nam VF - 0800

Vòi chậu rửa
 Lavabo Faucet 

CAESAR / Viet Nam B 490CP

Phòng thay 
đồ

Dress Room

Phòng ngủ 
lớn

Master Bed 
Room

Space

Nhà vệ sinh 
phòng ngủ

Couple 
bathroom

Nhà vệ sinh 
phòng ngủ
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Vị trí
Location

Tên hạng mục
Items

Nhà sản xuất / Xuất xứ
Manufacturer / Origin

Model / Quy các
 Model / Specification

Ghí chú
Remark

Vòi xịt vệ sinh
Mini Spray Gun

MOEN / Viet Nam MOEN 149385

Thanh trượt sen tắm 
kèm lô xà bông

Slide Bar
JCL / Korea LX 300

Kệ góc
Corner Shelf 

Dross / Korea DA-25G

Thanh treo khăn
Tower Bar

 SH / Viet Nam SH- 600

Kẹp giấy vệ sinh
Paper Hanger

CAESAR / Viet Nam Q7714V

Cửa sổ / khung cửa gỗ 
Wooden Window / Door 

Frame
Spacemax / Viet Nam Hanwha PYF51T

Cửa sổ PL
PL Window

Kumho Petrochemical / Korea 1400 X 1000
Kính khắc

Etching 
Glass 

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 50W

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Cửa sổ / khung cửa gỗ 
Wooden Window / Door 

Frame
Spacemax / Viet Nam Hanwha PYF51T

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam LED 50W

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Cửa sổ / khung cửa gỗ 
Wooden Window / Door 

Frame
Spacemax / Viet Nam Hanwha PYF51T

Tủ phòng tắm
Bathroom Cabinet

Zenith / Korea
PS Sliding AL II 
DOOR(3T Glass)

Phòng tắm đứng 
Shower booth

Zenith / Korea ZENH-02

Kính cường 
lực trong 

suốt
Clear 

Tempered 
Trần 

Ceiling
Zenith / Korea ZENITH PLANO ABS

Gạch sàn 
Floor Tile

Viglacera / Viet Nam PS3602 / 300*300

Gạch tường
Wall Tile

Viglacera / Viet Nam PM3601 / 600*300

Room 01

Room 02

phòng ngủ
Couple 

bathroom

Nhà vệ sinh 
phòng ngủ

Couple 
bathroom
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Tên hạng mục
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Nhà sản xuất / Xuất xứ
Manufacturer / Origin

Model / Quy các
 Model / Specification

Ghí chú
Remark

Gạch chỉ tường 
Point Wall Tile

Viglacera / Viet Nam PFQ3605 / 300*600

Bệ xí
Water Closet

 American Standard / Viet Nam VF - 2397

Vòi tắm sen
Faucet (Shower)

CAESAR / Viet Nam S 493C

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam EL 18W(Downlight)

Thiết bị điện
Wiring device 

TeraTech / Viet Nam

Chậu rửa
Lavabo (Basin)

 American Standard / Viet Nam VF - 0800

Vòi chậu rửa
 Lavabo Faucet 

CAESAR / Viet Nam B 490CP

Vòi xịt vệ sinh
Mini Spray Gun

MOEN / Viet Nam MOEN 149385

Thanh trượt sen tắm 
kèm lô xà bông

Slide Bar
JCL / Korea LX 300

Kệ góc
Corner Shelf 

Droos / Korea DA-25G

Thanh treo khăn
Tower Bar

 SH / Viet Nam SH- 600

Kẹp giấy vệ sinh
Paper Hanger

CAESAR / Viet Nam Q7714V

Cửa PL
PL Door

Kumho Petrochemical / Korea 800 X 2200
Turning 

Door
Etching 

Sơn tường
Wall Paint

KCC / Viet Nam

Sơn trần
Ceiling Paint

KCC / Viet Nam

Gạch sàn 
Floor Tile

Viglacera / Viet Nam FN3625 - 300*300

Vòi ban công
Balcony Faucet

JCL / Viet Nam WP-2014

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam EL 15W

Lan can 
Handrail

Thăng Long / Viet Nam

Cửa PL
PL Door

Kumho Petrochemical / Korea 1800 X 2200
Turning 

Door
Etching 

Sơn tường
Wall Paint

KCC / Viet Nam

Sơn trần
Ceiling Paint

KCC / Viet Nam

Gạch sàn 
Floor Tile

Viglacera / Viet Nam FN3625 - 300*300
Ban công 02
Balcony 02

Nhà vệ sinh 
phòng ngủ

Couple 
bathroom

Ban công 01
Balcony 01

Ban công 01
Balcony 01
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Manufacturer / Origin

Model / Quy các
 Model / Specification

Ghí chú
Remark

Vòi ban công
Balcony Faucet

JCL / Viet Nam WP-2014

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam EL 15W

Lan can 
Handrail

Thăng Long / Viet Nam

Cửa sổ / khung cửa gỗ 
Wooden Window / Door 

Frame
Spacemax / Viet Nam Hanwha  PYF51T

Sơn tường
Wall Paint

KCC / Viet Nam KCV 804

Sơn trần
Ceiling Paint

KCC / Viet Nam
VINYL LITE-S0500-

N

Gạch sàn 
Floor Tile

Viglacera / Viet Nam FN3625 - 300*300

Cửa PL
PL Door

Kumho Petrochemical / Korea 700 X 900
Kính khắc

Etching 
Glass 

Đèn chiếu sáng
Light

The Play / Viet Nam EL 15W

Vòi máy giặt
Balcony Faucet

JCL / Viet Nam WP-801

Tủ tường 
Closet

Cửa tủ tường
Closet Door

Spacemax / Viet Nam Hanwha PYF51T

Tất cả các vật tư, thiết bị nêu trên có thể được sử dụng bằng loại có quy cách và chất lượng tương đương.
All materials and equipments mentioned above can be used by the equal specification and quality.

Phòng đa 
năng

Utility Room


